
Biểu số 3 -Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT/BTC ngày 28/09/2018  của Bộ Tài chính)

Đơn vị : Trường TH&THCS Thái Học

Chương: 622

1 2 3 4 5 6

A Tổng số thu, chi , nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

1 Chi sự nghiệp

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

III Số phí, lệ phí nộp NNNN

Phí, lệ phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Chi sự nghiệp GD, đào tạo 8.542.059.000 4.445.074.805 52,0% 121,3%

1 Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ 8.100.164.000 4.130.616.131 51,0% 123,4%

622070072 3.618.367.000 1.785.921.349  49,4% 124,2%

622070073 4.481.797.000 2.344.694.782  52,3% 122,8%

2 Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 441.895.000 314.458.674 71,2%

622070072 55.934.000 52.867.042       94,5%

622070073 385.961.000 261.591.632     67,8%

Ngày 30 tháng 6 năm 2025

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9  năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn 

vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:

Nguyễn Thị Thu Thủy

TT Nội dung Dự toán năm

Ước thực 

hiện 6 tháng 

đầu năm 

2025

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 6 

tháng đầu năm nay 

so với cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ %)





4

3.374.615.705

123,4% 3.346.115.705

124,2% 1.437.491.496      

122,8% 1.908.624.209      

1103,4% 28.500.000

267,0% 19.800.000           

3006,8% 8.700.000             

Ước thực hiện 

6 tháng đầu 

năm 2024








